Chuyên đề
TỔNG HỢP NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH


Ngày 25/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. Ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để hướng dẫn thi hành Luật. Việc ban hành Luật, Nghị định, Thông tư liên tịch, Thông tư đã tạo ra hệ thống pháp luật thi hành án cơ bản đồng bộ, từ chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án… Trên cơ sở đó, việc tổ chức thi hành Luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác thi ahnhf án dân sự được nâng lên rõ rệt; vị thế cơ quan Thi hành án dân sự được nâng lên một bước; nhờ đó, kết quả công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khả quan.
Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định. 
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sau khi thống nhất với Vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 16/9/2016, Tổng cục ban hành Công văn số 3069/TCTHADS-NV1 yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Nghiệp vụ 1 ban hành Công văn số 61/CV-NV1 ngày 03/11/2016 và Công văn số 69/CV-NV1 ngày 10/11/2016 yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Trên cơ sở báo cáo của địa phương và thông qua quá trình chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo thể hiện trong quá trình thực hiện Luật và văn bản hướng dẫn thi hành vướng mắc xảy ra trong toàn bộ quá trình thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án; tập trung chủ yếu vào mấy nhóm vấn đề chính như:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Qua phân loại có 57 vấn đề (gồm 80 nội dung) địa phương đề nghị, cụ thể:

- Có 09 vấn liên quan đến Luật THADS; 10 vấn đề liên quan đến Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, đây là những vấn đề pháp luật quy định còn thiếu, chưa rõ, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Có 05 vấn đề đã được Luật, Nghị định quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan THADS địa phương còn lúng túng, còn có cách hiểu khác nhau, chưa thống nhất. 

- Có 05 vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Do đó, trước khi quy định bổ sung khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, cần có sự thống nhất hướng dẫn của liên ngành Trung ương (Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Liên quan đến các văn bản khác có liên quan cần sửa đổi, bổ sung cụ thể:

+ Luật Tương trợ Tư pháp năm 2007.

+ Nghị định số 110/2013/NĐ-CP (được Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện công việc phải làm theo bản án).

+ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an: cần bổ sung quy định lực lượng Công an phối hợp bảo vệ cưỡng chế, tạm giữ tài sản trong thi hành án dân sự.

+ Thông tư số 08/2015/TT-BTP về hệ thống mẫu biểu.
- 24 vấn đề là những vấn đề đã được Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng địa phương nhận thức chưa rõ. 
 II. TRONG THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Những vấn đề cần sửa đổi 
1.1. Về thông báo thi hành án

Theo khoản 1 Điều 44 Luật sửa đổi bổ sung quy định: “1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay”. Một số địa phương cho rằng: Đối với những trường hợp quyết định thi hành án có nhiều người phải thi hành và có nơi ở, làm việc khác nhau thì cân nhắc tới việc tăng thời hạn xác minh cho phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo thời hạn thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án đúng pháp luật. 

Do vậy, đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự theo hướng tăng thời hạn xác minh điều kiện thi hành án từ 10 ngày lên 15 ngày đối với những quyết định thi hành án có nhiều người phải thi hành án... 

1.2. Về việc phân loại án

Theo điểm b khoản 1 Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung quy định: “Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác” thì được xác định việc chưa có điều kiện thi hành.

Một số địa phương cho rằng: Do đối tượng thi hành án không còn mà vụ việc đưa vào diện chưa có điều kiện thi hành án sẽ làm tăng lượng án tồn đọng kéo dài, không phù hợp với điều kiện thực tế. Đề nghị nghiên cứu để có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này.

1.3.Về kê biên tài sản

 Việc viện dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 98 Luật cụ thể: “2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây: …c) Thi hành phần bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này” là không phù hợp. Trong trường hợp này, Chấp hành viên chủ động ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp thi hành án chủ động theo khoản 2 Điều 36 Luật (khoản 1 Điều 36 của Luật quy định về ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu). 

Do vậy, đề nghị sửa khoản 2 Điều 98 Luật cho phù hợp. 

1.4. Về việc kê biên quyền sử dụng đất

Tại Điều 110 Luật quy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án, theo đó: “ 2. Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”. Tuy nhiên, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, theo đó: “a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này”.

Như vậy, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 110 Luật có sự mâu thuẫn với quy định của Luật Đất đai, gây khó khăn cho Chấp hành viên khi kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

2. Đề nghị bổ sung
2.1. Về đình chỉ thi hành án quy định tại Điều 50 Luật THADS

Theo quy định tại Điều 372 Bộ luật dân sự năm 2015 thì căn cứ chấm dứt nghĩa vụ gồm “Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một”, “vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác”. Để phù hợp với quy định mới này của Bộ luật dân sự năm 2015, cần bổ sung vào Điều 50 Luật với 2 căn cứ quy định tại Điều 372 nêu trên để áp dụng thống nhất.

2.2. Những vấn đề khác chưa có quy định

- Về chuyển giao nghĩa vụ thi hành án

Luật Thi hành án dân sự quy định trường hợp thi hành nghĩa vụ về tài sản mà người phải thi hành án chết; tuy nhiên, đối với trường hợp người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản đảm bảo thi hành án chết (trong các vụ việc tín dụng, ngân hàng) thì luật chưa có quy định. Việc tài sản đảm bảo thi hành án là tài sản thế chấp đứng tên sở hữu, sử dụng của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được thông qua hợp đồng ủy quyền hoặc bảo lãnh. Theo quy định của Luật dân sự khi bên ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền chấm dứt; trường hợp bên bảo lãnh là cá nhân chết thì bảo lãnh chấm dứt, nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển giao cho người thừa kế. Theo đó, có thể thấy khi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản đảm bảo thi hành án chết được xác định là sự kiện pháp lý ảnh hưởng đến việc xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, nhưng Luật sửa đổi, bổ sung không quy định cụ thể đã ảnh hưởng đến quá trình thi hành án.

- Về thi hành quyết định giám đốc thẩm

Khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2011 và Điều 343 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, theo đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án; sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 chưa quy định về thi hành quyết định giám đốc thẩm hủy một phần và sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án.

3. Đề nghị bãi bỏ
- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung thì Thủ trưởng cơ quan THADS ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành khi chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng. Cũng với lý do này, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 48 Luật thì Thủ trưởng cơ quan THADS ban hành quyết định hoãn thi hành án; khoản 3 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự. 

Như vậy, theo quy định trên với cùng một lý do chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, thì cơ quan THADS phải ra 02 quyết định (chưa có điều kiện thi hành án và hoãn thi hành án) là chưa phù hợp. Để tránh việc áp dụng chồng chéo, không thống nhất, một số địa phương đề nghị xem xét bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự. 

- Theo khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án dân sự quy định về “kết thúc thi hành án”, trong đó: “có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình”. 

Về vấn đề này, theo Điều 53 Luật Thi hành án dân sự quy định, thì việc xác nhận kết quả thi hành án khi có yêu cầu của đương sự. Do vậy, quy định tại khoản 1 Điều 52 không còn phù hợp, vì không phải mọi trường hợp các đương sự đều xin xác nhận. Việc xác nhận thi hành án, về cơ bản chỉ liên quan đến việc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù để làm căn cứ trong việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án tù giam có thời hạn. 

Do vậy, để giảm bớt các thủ tục hành chính, đề nghị xem xét bãi bỏ khoản 1 Điều 52 là phù hợp.

III. TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Trong quá trình thực hiện, cơ quan THADS địa phương nhận thấy một số quy định cần sửa đổi; một số tình huống phát sinh trên thực tế nhưng chưa được quy định cần phải bổ sung khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, cụ thể:

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1, điều 6, Thông tư 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ quy định: Chấp hành viên sơ cấp có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi hành án đối với vụ việc đơn giản, lượng tiền, tài sản phải thi hành án có giá trị nhỏ thuộc thẩm quyền thi hành án. Chấp hành viên trung cấp… tổ chức vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, số tiền, tài sản lớn. 

Tuy nhiên, đến nay, chưa có văn bản nào quy định như thế nào là "vụ việc đơn giản, phức tạp; lượng tiền, tài sản phải thi hành án có giá trị nhỏ, lớn". Do đó, cần quy định bổ sung tại NĐ số 62/2015/NĐ-CP (để làm rõ hoặc không quy định như Thông tư nêu trên).
2. Quy định từ chối yêu cầu thi hành án

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 NĐ số 62/2015/NĐ-CP thì: Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành án. 
Một số cơ quan THADS cho rằng: Chỉ cần 1 tiêu chí “không xác định được người phải thi hành án” hoặc “không xác định được nghĩa vụ phải thi hành án” là việc tổ chức thi hành án gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ việc không thi hành án được.  Do đó, cần sửa quy định này khi sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để thực hiện được thuận lợi.
3. Về thẩm quyền thi hành án

Một số địa phương phản ánh: Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 35 Luật thì trường hợp Cơ quan THADS cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành bản án, quyết định thuộc thẩm quyền cơ quan THADS cấp huyện mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng dẫn như thế nào là trường hợp "thấy cần thiết lấy lên để thi hành" dẫn tới tình trạng tùy tiện trong việc thực hiện quy định này.
Do đó, cần bổ sung quy định này khi sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để thực hiện thống nhất.

 4. Về đình chỉ thi hành án

Theo quy định khi có căn cứ tại điểm c, khoản 1 Điều 50 Luật thì cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án. Tuy nhiên, Điều luật chưa quy định việc người được thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án trở lại khi ra Quyết định đình chỉ trong trường hợp này (mới thể hiện trong biểu mẫu của quyết định đình chỉ). 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong Nghị định sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

5. Về hoãn thi hành án

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 48 Luật quy định về căn cứ hoãn thi hành án: “...vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định”. Tuy nhiên, đến nay pháp luật thi hành án chưa làm rõ khái niệm như thế nào là “Vì lý do chính đáng” để ra quyết định hoãn nên việc áp dụng quy định này trên thực tế còn tùy tiện. 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

6. Về chuyển giao nghĩa vụ

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:“2. Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với cá nhân, tổ chức mới tương ứng với quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao và ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án trước đây.”

Như vậy khi người phải thi hành án là cá nhân chết, Cơ quan thi hành án phải xác định được người thừa kế nhận thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Sau đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án thu hồi quyết định thi hành án trước đây và ra quyết định thi hành án đối với cá nhân mới.

Để làm rõ thêm vấn đề này, tại điểm b, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định: “b) Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.
Trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.”

Theo quy định trên thì trường hợp chưa xác định được người thừa kế thực hiện nghĩa vụ thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự vẫn xử lý tài sản để thi hành án. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án 2014 đã nêu trên, khi chưa xác định được người thừa kế thì không thể thu hồi quyết định thi hành án trước đây đối với người phải thi hành án đã chết để ra quyết định thi hành án mới đối với người thừa kế. Như vậy, việc Chấp hành viên có được xử lý tài sản để thi hành án khi chưa ra được quyết định thi hành án mới vẫn chưa được làm rõ.

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

 7. Về thẩm định giá

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định thì “Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng”, đồng thời, tại điểm c, khoản 1, Điều 43 Nghị định quy định: "Chi phí cho việc Chấp hành viên xác minh, xác định giá trị tài sản trước khi cưỡng chế để áp dụng biện pháp cưỡng chế tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án, chi phí cần thiết để áp dụng theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự".
Tuy nhiên, Luật, Nghị định chưa quy định Chấp hành viên tự xác định giá trị tài sản theo trình tự, thủ tục và cơ chế nào (Chấp hành viên tự xác định giá trị tài sản hay ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá để xác định). 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

8. Về tạm giữ tài sản, giấy tờ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật sửa đổi, bổ sung thì: Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 thì: Sau khi tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự phải thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Tuy nhiên, điều luật chưa quy định thời hạn về quyền khởi kiện có liên quan. 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

9. Về cưỡng chế giao nhà, trả nhà 

Một số địa phương nêu: Hiện nay, pháp luật chưa có quy định trích tiền thuê nhà khi xử lý tài sản thế chấp của người bảo lãnh 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

10. Quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại

Tại Điều 10 Luật Khiếu nại có quy định sau khi đương sự rút đơn khiếu nại phải ra Thông báo đình chỉ. Tuy nhiên, điểm g khoản 1 Điều 143 Luật THADS quy định người khiếu nại có quyền: “Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại” mà không quy định cơ quan Thi hành án phải ra Thông báo đình chỉ. 

Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung trong khi sửa Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

IV. MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC

1. Luật Tương trợ Tư pháp

Liên quan đến vấn đề ủy thác tư pháp: Theo quy định tại Điều 181 Luật thì “1. Việc yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án, việc tiếp nhận và xử lý ủy thác tư pháp về thi hành án của nước ngoài trong quá trình thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. 2. Cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án phải lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp”. Đồng thời, tại Điều 50 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cũng đã quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án tại (thủ tục tại Việt Nam). Tuy nhiên, Luật tương trợ tư pháp năm 2007 có phạm vi áp dụng “quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp”. Về phạm vi của tương trợ tư pháp về dân sự của Luật tương trợ tư pháp đó là: “Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự; triệu tập người làm chứng, người giám định; thu thập, cung cấp chứng cứ”. Như vậy, thủ tục tương trợ tư pháp về dân sự đã rõ. Tuy nhiên, quy định về tương trợ tư pháp trong thi hành án dân sự còn quy định mờ nhạt, chưa rõ, cần được nghiên cứu, bổ sung tại Luật Tương trợ Tư pháp để công tác ủy thác tư pháp về thi hành án của nước ngoài được thực hiện thuận lợi. 

2. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP (được Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện công việc phải làm theo bản án).

Liên quan đến Nghị định này, khi thực hiện còn nhiều phát sinh, mâu thuẫn chưa rõ về thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt, cụ thể:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật quy định: Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền trong trường hợp người phải thi hành án không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Tuy nhiên theo quy định Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 với hành vi không thực hiện công việc phải làm theo bản án, quyết định thì thẩm quyền xử phạt thuộc Cục trưởng. 

- Trường hợp người phải thi hành án không kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án thì tùy theo mức độ vi phạm, Chấp hành viên có thể xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, Điều 162 Luật THADS (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) không có quy định xử phạt hành vi này. Đồng thời, theo khoản 6 Điều 162 Luật quy định hành vi “Không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc cung cấp thông tin, giao giấy tờ liên quan đến tài sản bị xử lý để thi hành án mà không có lý do chính đáng” là hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự. Tuy nhiên, chưa quy định người có thẩm quyền xử phạt và mức xử phạt đối với hành vi này.

- Theo điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị Định số 110/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định hành vi không thực hiện công việc phải làm theo bản án, quyết định có mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, tại Điều 49 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 68 Nghị Định số 110/2013/NĐ-CP thì mức phạt từ 3.000.000 lại thuộc thẩm quyền của Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự.

Do đó, cơ quan THADS địa phương đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2013/NĐ-CP.
3. Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an 

Thông tư liên tịch chỉ quy định về phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự, chưa quy định hỗ trợ Chấp hành viên trong việc tạm giữ tài sản. Do đó, cần có sự nghiên cứu để bổ sung quy định lực lượng Công an phối hợp bảo vệ cưỡng chế, tạm giữ tài sản trong thi hành án dân sự.

4. Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp)
4.1. Đối với việc thống kê ảnh hưởng đến chỉ tiêu thi hành án

Một số vụ việc cơ quan THADS đã tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án và ra các quyết định thi hành án. Quá trình tổ chức thi hành cơ quan THADS gặp khó khăn như: 

- Có khiếu nại về việc xét xử, kê biên tài sản; 

- Do một phần bản án, quyết định bị hủy để điều tra, xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm; 

- Một số tài sản bị Tòa án tuyên kê biên khi xét xử để đảm bảo thi hành án cho toàn bộ vụ án mà không phải chỉ đối với phần bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, đặc biệt là cơ quan điều tra, Tòa án có thẩm quyền chưa chuyển giao đầy đủ bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng và các tài liệu khác có liên quan nên cơ quan THADS chưa có đủ cơ sở tổ chức thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật THADS 

- Việc thi hành án phải giảm giá nhiều lần và giá trị tài sản hiện tại đưa ra bán đấu giá thấp hơn giá trị phải thi hành nhưng vẫn phải thống kê số tiền đã giảm giá để bán đấu giá vào diện có điều kiện thi hành là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến tỷ lệ kết quả thi hành án (nhất là về giá trị). 

Đối với các loại vụ việc này, mặc dù có khó khăn chưa thể tổ chức thi hành án được nhưng theo quy định của Thông tư số 08/2015/TT-BTP thì là những việc có điều kiện thi hành và vẫn phải thống kê vào báo cáo kết quả thi hành án (việc thống kê những loại việc này ảnh hưởng nhất định đến tỷ lệ kết quả thi hành án).

4.2. Những vấn đề chưa được Thông tư quy định

Thực tế, trong quá trình tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án và các tài liệu có liên quan, pháp luật THADS cho phép cơ quan THADS ủy thác khi chưa ra Quyết định thi hành án (ủy thác thẳng) đối với một số trường hợp; đồng thời, trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS có căn cứ đã ra Quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định thi hành án. Tuy nhiên, biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự không quy định các chỉ tiêu này dẫn đến khó khăn cho các cơ quan THADS địa phương trong quá trình tổng hợp, báo cáo.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu trên, trong thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 và Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp. 
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Việc nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và những văn bản hướng dẫn thi hành có ý nghĩa trong việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đồng thời có giải pháp trước mắt (giải đáp, hướng dẫn của cơ quan quản lý) và lâu dài (đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản có khó khăn, vướng mắc nêu trên).

Trên cơ sở tổng hợp nêu trên, cần có giải pháp để giải quyết, cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật, một số Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Đối với 19 vấn đề liên quan đến Luật THADS và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; 01 vấn đề liên quan đến Luật Tương trợ Tư pháp; vấn đề liên quan đến Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013; Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 về xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an; Thông tư số 08/2015/TT-BTP về hệ thống mẫu biểu, Tổng cục tiếp tục nghiên cứu để đề xuất tới cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung trong tổng thể công tác xây dựng thể chế của toàn Ngành.

2. Đối với 05 vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà hiện nay pháp luật chưa có quy định cần có sự thống nhất hướng dẫn của liên ngành Trung ương
Đây là những vấn đề nằm trong 10 vấn đề có khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, để các cơ quan THADS địa phương có cơ sở áp dụng khi tổ chức thi hành án, cần có sự thống nhất giữa Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hướng dẫn thực hiện. Tổng cục xây dựng phương án hướng dẫn nghiệp vụ gửi lấy ý kiến của các cơ quan THADS địa phương. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của địa phương, Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Bộ có văn bản thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hướng dẫn thực hiện.
3. Về 05 vấn đề (với 07 nội dung) đã được Luật, Nghị định quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng trong quá trình thực hiện, cơ quan THADS địa phương còn hiểu chưa thống nhất. 
Tổng cục xây dựng phương án hướng dẫn nghiệp vụ gửi lấy ý kiến của các cơ quan THADS địa phương. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của địa phương, Tổng cục sẽ có văn bản hướng dẫn chính thức.

4. Đối với 24 vấn đề (gồm 44 nội dung): địa phương nhận thức chưa rõ về quy định tại Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục đã xây dựng phương án trả lời.

Trên đây là kết quả tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi có kết quả tổng hợp, đề ra biện pháp xử lý để tạo điều kiện cho công tác thi hành án được thuận lợi, hiệu quả./.
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